
 
DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA PHỎNG VẤN ĐÁNH GIÁ NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Kèm theo công văn số:          /CTSV ngày        tháng       năm 2023 của Trường Đại học Công Nghệ) 
 

STT MSSV Họ tên Ngày sinh Lớp Ngành học Địa điểm 

1 19020061 Dương Ngân Hà 07/08/2001 QH-2019-I/CQ-C-A-CLC3 Khoa học máy tính Phòng 103-G2 

2 19021270 Đỗ Minh Hiếu 10/01/2001 QH-2019-I/CQ-C-A-CLC3 Khoa học máy tính Phòng 103-G2 

3 22028009 Tạ Xuân Duy 21/03/2004 QH-2022-I/CQ-C-A-CLC1 Khoa học máy tính Phòng 103-G2 

4 22028257 Nguyễn Xuân Anh 16/07/2004 QH-2022-I/CQ-C-A-CLC1 Khoa học máy tính Phòng 103-G2 

5 22028135 Tô Phú Cường 16/09/2004 QH-2022-I/CQ-C-A-CLC1 Khoa học máy tính Phòng 103-G2 

6 22028146 Nguyễn Hữu Quang 08/08/2004 QH-2022-I/CQ-C-A-CLC1 Khoa học máy tính Phòng 103-G2 

7 22028321 Đỗ Hoàng Việt 01/10/2004 QH-2022-I/CQ-C-A-CLC1 Khoa học máy tính Phòng 103-G2 

8 21020649 Lê Vũ Minh 13/09/2003 QH-2021-I/CQ-C-A-CLC1 Khoa học máy tính Phòng 103-G2 

9 21021484 Tạ Hoàng Giang 24/09/2003 QH-2021-I/CQ-C-A-CLC1 Khoa học máy tính Phòng 103-G2 

10 21020202 Phạm Việt Hồng 29/08/2003 QH-2021-I/CQ-C-A-CLC1 Khoa học máy tính Phòng 103-G2 

11 21020636 Đinh Trung Kiên 15/10/2003 QH-2021-I/CQ-C-A-CLC1 Khoa học máy tính Phòng 103-G2 

12 21021531 Lê Thế Quang 01/09/2003 QH-2021-I/CQ-C-A-CLC1 Khoa học máy tính Phòng 103-G2 

13 20020131 Khuất Nguyên Cương 26/01/2002 QH-2020-I/CQ-C-A-CLC1 Khoa học máy tính Phòng 103-G2 

14 20020274 Đỗ Thị Ánh Dương 10/05/2002 QH-2020-I/CQ-C-A-CLC1 Khoa học máy tính Phòng 103-G2 

15 20020291 Lê Minh Đức 15/11/2002 QH-2020-I/CQ-C-A-CLC1 Khoa học máy tính Phòng 103-G2 

16 20020285 Nguyễn Quang Dũng 19/08/2002 QH-2020-I/CQ-C-A-CLC1 Khoa học máy tính Phòng 103-G2 

17 20020286 Phạm Tiến Dũng 29/05/2002 QH-2020-I/CQ-C-A-CLC1 Khoa học máy tính Phòng 103-G2 

18 22024536 Nguyễn Anh Đức 03/01/2004 QH-2022-I/CQ-T-CLC Hệ thống thông tin Phòng 107-G2 
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19 22024504 Nguyễn Đức Mạnh 21/11/2004 QH-2022-I/CQ-T-CLC Hệ thống thông tin Phòng 107-G2 

20 22024529 Phan Tiến Đạt 01/06/2004 QH-2022-I/CQ-T-CLC Hệ thống thông tin Phòng 107-G2 

21 22024516 Nguyễn Thị Thanh Lam 25/02/2004 QH-2022-I/CQ-T-CLC Hệ thống thông tin Phòng 107-G2 

22 22024545 Lê Tuấn Kiệt 19/01/2004 QH-2022-I/CQ-T-CLC Hệ thống thông tin Phòng 107-G2 

23 20021432 Trần Thanh Sơn 23/11/2002 QH-2020-I/CQ-T-CLC Hệ thống thông tin Phòng 107-G2 

24 20020273 Nguyễn Bá Hà Anh 15/10/2002 QH-2020-I/CQ-T-CLC Hệ thống thông tin Phòng 107-G2 

25 20021290 Nguyễn Phạm Minh Anh 25/11/2002 QH-2020-I/CQ-T-CLC Hệ thống thông tin Phòng 107-G2 

26 20021424 Nguyễn Diệu Quỳnh 15/03/2002 QH-2020-I/CQ-T-CLC Hệ thống thông tin Phòng 107-G2 

27 20021312 Thân Hùng Cường 28/07/2002 QH-2020-I/CQ-T-CLC Hệ thống thông tin Phòng 107-G2 

28 21020657 Phan Minh Phong 24/02/2003 QH-2021-I/CQ-T-CLC Hệ thống thông tin Phòng 107-G2 

29 21021515 Vũ Hoàng Long 05/08/2003 QH-2021-I/CQ-T-CLC Hệ thống thông tin Phòng 107-G2 

30 21021457 Nguyễn Lê Linh Chi 15/02/2003 QH-2021-I/CQ-T-CLC Hệ thống thông tin Phòng 107-G2 

31 21020195 Vũ Trường Hải 01/11/2003 QH-2021-I/CQ-T-CLC Hệ thống thông tin Phòng 107-G2 

32 21020646 Đoàn Ngọc Long 11/03/2003 QH-2021-I/CQ-T-CLC Hệ thống thông tin Phòng 107-G2 

33 19021310 Nguyễn Xuân Khang 19/11/2001 QH-2019-I/CQ-T-CLC Hệ thống thông tin Phòng 107-G2 

34 19021278 Nghiêm Thị Quỳnh Hoa 11/08/2001 QH-2019-I/CQ-T-CLC Hệ thống thông tin Phòng 107-G2 

35 22029018 Dương Nhật Minh 18/07/2004 QH-2022-I/CQ-Đ-A-CLC Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông Phòng 101-G2 

36 22029064 Tạ Thị Huyền Trang 08/07/2004 QH-2022-I/CQ-Đ-A-CLC Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông Phòng 101-G2 

37 22029051 Hoàng Nhật Minh 25/03/2004 QH-2022-I/CQ-Đ-A-CLC Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông Phòng 101-G2 

38 22029012 Nguyễn Công Hải 29/09/2004 QH-2022-I/CQ-Đ-A-CLC Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông Phòng 101-G2 

39 22029021 Hoàng Tuấn Hưng 13/10/2004 QH-2022-I/CQ-Đ-A-CLC Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông Phòng 101-G2 

40 19021475 Nguyễn Đức Kiên 23/03/2001 QH-2019-I/CQ-Đ-A-CLC1 Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông Phòng 101-G2 

41 19021478 Đinh Quang Lâm 18/03/2001 QH-2019-I/CQ-Đ-A-CLC1 Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông Phòng 101-G2 

42 19021423 Nguyễn Sỹ Đại 29/08/2001 QH-2019-I/CQ-Đ-A-CLC1 Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông Phòng 101-G2 
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43 19021496 Hoả Văn Nguyên 08/11/2001 QH-2019-I/CQ-Đ-A-CLC1 Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông Phòng 101-G2 

44 19021423 Tạ Minh Đức 29/08/2001 QH-2019-I/CQ-Đ-A-CLC1 Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông Phòng 101-G2 

45 21021602 Lê Trung Kiên 08/02/2003 QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2 Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông Phòng 101-G2 

46 21021644 Nguyễn Quốc Tuấn 11/11/2003 QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2 Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông Phòng 101-G2 

47 21021577 Vũ Trung Đức 25/02/2003 QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2 Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông Phòng 101-G2 

48 21020253 Bùi Khương Duy 15/11/2003 QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2 Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông Phòng 101-G2 

49 21020698 Nguyễn Đức Minh 14/04/2003 QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2 Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông Phòng 101-G2 

50 20021582 Phùng Đình Thành 14/11/2002 QH-2020-I/CQ-Đ-A-CLC1 Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông Phòng 101-G2 

51 20021517 Ngô Minh Đức 18/04/2002 QH-2020-I/CQ-Đ-A-CLC1 Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông Phòng 101-G2 

52 20021538 Mai Mạnh Huy 09/08/2002 QH-2020-I/CQ-Đ-A-CLC1 Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông Phòng 101-G2 

53 20021575 Phạm Đình Quý 25/12/2002 QH-2020-I/CQ-Đ-A-CLC1 Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông Phòng 101-G2 

54 20021558 Nguyễn Phương Nga 28/09/2002 QH-2020-I/CQ-Đ-A-CLC1 Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông Phòng 101-G2 

55 22022107 Vũ Minh Hoàng Tùng 14/09/2004 QH-2022-I/CQ-K2 Kỹ thuật máy tính Phòng 209-G2 

56 22022139 Nguyễn Mạnh Phúc Lộc 18/02/2004 QH-2022-I/CQ-K2 Kỹ thuật máy tính Phòng 209-G2 

57 22022176 Cao Lê Phụng 27/02/2004 QH-2022-I/CQ-K1 Kỹ thuật máy tính Phòng 209-G2 

58 22022184 Nguyễn Thùy Linh 28/01/2004 QH-2022-I/CQ-K1 Kỹ thuật máy tính Phòng 209-G2 

59 22022114 Vũ Anh Tuấn 08/02/2004 QH-2022-I/CQ-K2 Kỹ thuật máy tính Phòng 209-G2 

60 19020558 Bùi Ngọc Huy 16/03/2001 QH-2019-I/CQ-K2 Kỹ thuật máy tính Phòng 209-G2 

61 19020601 Nghiêm Văn Quang 04/01/2001 QH-2019-I/CQ-K2 Kỹ thuật máy tính Phòng 209-G2 

62 19020641 Bùi Văn Trình 09/02/2001 QH-2019-I/CQ-K1 Kỹ thuật máy tính Phòng 209-G2 

63 19020620 Nguyễn Công Tân 04/02/2001 QH-2019-I/CQ-K1 Kỹ thuật máy tính Phòng 209-G2 

64 20020174 Vũ Mạnh Quang 24/05/2002 QH-2020-I/CQ-K Kỹ thuật máy tính Phòng 209-G2 

65 20020643 Nguyễn Viết Đạt 14/04/2002 QH-2020-I/CQ-K Kỹ thuật máy tính Phòng 209-G2 

66 20020683 Nguyễn Văn Long 27/05/2002 QH-2020-I/CQ-K Kỹ thuật máy tính Phòng 209-G2 
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67 20020316 Trần Thị Hạnh An 22/12/2002 QH-2020-I/CQ-K Kỹ thuật máy tính Phòng 209-G2 

68 20020626 Lương Đức Anh 08/12/2002 QH-2020-I/CQ-K Kỹ thuật máy tính Phòng 209-G2 

69 20020694 Lê Tuấn Minh 09/05/2002 QH-2020-I/CQ-K Kỹ thuật máy tính Phòng 209-G2 

70 21020927 Vũ Đức Lộc 06/07/2003 QH-2021-I/CQ-K Kỹ thuật máy tính Phòng 209-G2 

71 21020144 Nguyễn Kiên 30/12/2003 QH-2021-I/CQ-K Kỹ thuật máy tính Phòng 209-G2 

72 21020896 Nguyễn Văn Đại 18/04/2003 QH-2021-I/CQ-K Kỹ thuật máy tính Phòng 209-G2 

73 21020886 Nguyễn Thanh An 03/07/2003 QH-2021-I/CQ-K Kỹ thuật máy tính Phòng 209-G2 

74 21020436 Nguyễn Duy Hùng 10/04/2003 QH-2021-I/CQ-K Kỹ thuật máy tính Phòng 209-G2 

 Ấn định danh sách có 74 sinh viên ./. 
 


